
UBND HUYỆN HÓC MÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS NGUYỄN HỒNG ĐÀO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Trường cấp 1 Lớp 5* Họ và Tên Ngày Tháng Năm Lớp mới

1 Dương Công Khi 5B NGUYỄN THÚY AN 16 1 2011 6/1

2 Dương Công Khi 5 NGUYỄN QUỐC ANH 6/1

3 Dương Công Khi 5K NGUYỄN TRẦN ĐỨC ANH 1 7 2011 6/1

4 Dương Công Khi 5E NGUYỄN HUỲNH TRỌNG BẰNG 15 2 2011 6/1

5 Trần Văn Mười 5C THÁI VÕ NGỌC CHÂU 20 2 2011 6/1

6 Vĩnh Lộc A 5/11 PHẠM KIM CHI 27 5 2011 6/1

7 Dương Công Khi 5K NGUYỄN ANH DŨNG 20 3 2011 6/1

8 Dương Công Khi 5I PHẠM ĐỨC DUY 19 4 2011 6/1

9 Dương Công Khi 5H HUỲNH NGUYỄN BẢO ĐAN 1 6 2011 6/1

10 Dương Công Khi 5H HUỲNH NGUYỄN LINH ĐAN 1 6 2011 6/1

11 Trương Văn Ngài 5B PHẠM TẤN ĐẠT 8 12 2011 6/1

12 Dương Công Khi 5K HỨA HOÀNG THANH HÀO 23 7 2011 6/1

13 Dương Công Khi 5E HUỲNH NGỌC GIA HÂN 23 6 2011 6/1

14 LÊ ĐỨC  HIẾU 6/1

15 Dương Công Khi 5B PHẠM HOÀNG HIẾU 20 10 2011 6/1

16 Dương Công Khi 5A PHẠM NGỌC HÙNG 2 1 2011 6/1

17 Thới Tam 5A VŨ GIA HUY 3 9 2011 6/1

18 Dương Công Khi 5I NGUYỄN GIA HƯNG 20 11 2011 6/1

19 Dương Công Khi 5B TRỊNH TUẤN KIỆT 5 11 2011 6/1

20 Dương Công Khi 5I HUỲNH TRẦN NHÃ KỲ 30 11 2011 6/1

21 Dương Công Khi 5G NGUYỄN PHÚC KHANG 29 9 2011 6/1

22 Xuân Thới Thượng 5C TRẦN PHÚC KHANG 29 3 2011 6/1

23 Xuân Thới Thượng ĐỖ QUỐC KHÁNH 6/1

24 Trương Văn Ngài PHẠM ĐĂNG KHOA 6/1

25 Dương Công Khi 5K NGUYỄN PHẠM MINH KHÔI 29 7 2011 6/1

26 Thới Tam 5H PHÓ THỤY MINH KHUÊ 6 11 2011 6/1

27 Dương Công Khi 5C NGUYỄN PHÚC LONG 5 10 2011 6/1

28 Dương Công Khi 5E HUỲNH NGUYỄN XUÂN MAI 8 9 2011 6/1

29 Dương Công Khi 5B NGUYỄN HUỲNH KIM MỸ 10 4 2011 6/1

30 Dương Công Khi 5I PHAN HOÀNG THIÊN NGÂN 10 9 2011 6/1

31 Dương Công Khi 5B NGUYỄN THANH BÍCH NGỌC 5 10 2011 6/1

32 Dương Công Khi 5G TRẦN BẢO NGỌC 4 8 2011 6/1

33 Dương Công Khi 5A LÊ LƯƠNG ĐỨC THẢO NGUYÊN 28 11 2011 6/1

34 Thới Tam NGUYỄN THẢO NGUYÊN 6/1

35 Dương Công Khi 5G ĐỖ HÀ PHƯƠNG NHI 15 6 2011 6/1

36 Dương Công Khi 5G PHAN NGUYỄN QUỲNH NHƯ 4 9 2011 6/1

37 Nguyễn An Ninh 5D NGUYỄN MINH GIA PHÁT 6 5 2011 6/1

38 Dương Công Khi 5L HỒ THANH PHONG 10 2 2011 6/1

39 Dương Công Khi 5B LÊ HỒ TẤN PHÚC 10 6 2011 6/1

40 Dương Công Khi 5A LÂM HOÀI PHƯƠNG 6 12 2011 6/1

41 Dương Công Khi NGUYỄN HOÀNG GIA QUỐC 6/1

42 Nguyễn An Ninh 5H VĂN NGỌC THIÊN QUỲNH 10 8 2011 6/1

43 Dương Công Khi 5A DƯƠNG NGỌC TẤN 16 8 2011 6/1

44 Dương Công Khi 5D NGUYỄN NGỌC LAM TUYỀN 4 1 2011 6/1

45 Dương Công Khi 5L PHẠM QUANG THẮNG 13 10 2011 6/1

46 Xuân Thới Thượng 5A TRẦN QUANG ĐỊNH THIÊN 1 1 2011 6/1

47 Dương Công Khi 5E PHAN THỊ KIM THƠ 15 4 2011 6/1

48 Xuân Thới Thượng NGUYỄN MINH THÙY 6/1

49 Dương Công Khi 5K NGUYỄN BẢO THY 24 10 2011 6/1

50 Dương Công Khi 5E LÊ NGUYỄN BẢO TRÂN 14 6 2011 6/1

51 Dương Công Khi 5A NGUYỄN HỮU TRỌNG 19 10 2011 6/1

52 Dương Công Khi 5B LÊ VÕ NGỌC VŨ 23 6 2011 6/1

53 Dương Công Khi 5K PHẠM HOÀNG THẢO VY 25 6 2011 6/1

54 Dương Công Khi 5E TRÀ THỊ THÚY VY 18 1 2011 6/1

55 Dương Công Khi 5E TRƯƠNG THỊ NHƯ Ý 5 11 2011 6/1

DANH SÁCH HỌC SINH 6 ĐÚNG TUYẾN NĂM HỌC 2022-2023



UBND HUYỆN HÓC MÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS NGUYỄN HỒNG ĐÀO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Trường cấp 1 Lớp 5* Họ và Tên Ngày Tháng Năm Lớp mới

DANH SÁCH HỌC SINH 6 ĐÚNG TUYẾN NĂM HỌC 2022-2023

1 Dương Công Khi 5K NGUYỄN MINH AN 16 1 2011 6/2

2 Dương Công Khi 5L BÙI NGỌC TRÂM ANH 8 9 2011 6/2

3 Dương Công Khi 5C LÊ TUẤN ANH 16 4 2011 6/2

4 Dương Công Khi 5H HOÀNG LÊ GIA BẢO 26 1 2011 6/2

5 Xuân Thới Thượng 5A ĐÀO NGỌC BẢO CHÂU 2 2 2011 6/2

6 Dương Công Khi 5B CAO THANH DƯƠNG 4 6 2011 6/2

7 Dương Công Khi 5A NGUYỄN BÁ ĐẠT 29 11 2011 6/2

8 Dương Công Khi 5L NGUYỄN TIẾN ĐẠT 8 5 2011 6/2

9 Trương Văn Ngài 5D BÙI HIỂN ĐỨC 7 1 2011 6/2

10 Dương Công Khi 5E MẠCH NGUYỄN MINH ĐỨC 22 7 2011 6/2

11 Dương Công Khi 5B PHẠM TRƯƠNG KHÁNH HÀ 30 8 2011 6/2

12 Dương Công Khi 5A HỒ TRÚC HÂN 2 11 2011 6/2

13 Xuân Thới Thượng 5A NGUYỄN NGỌC PHÚC HẬU 24 9 2011 6/2

14 Dương Công Khi 5C ĐẶNG MINH HIẾU 25 2 2011 6/2

15 Dương Công Khi 5G NGUYỄN ĐỖ HUY HOÀNG 17 3 2011 6/2

16 Nguyễn An Ninh 5D NGUYỄN TẤN HƯNG 29 6 2011 6/2

17 Dương Công Khi 5L TRẦN ANH KIỆT 17 12 2011 6/2

18 Dương Công Khi 5C NGUYỄN QUANG KHẢI 3 10 2011 6/2

19 Nguyễn An Ninh 5G BÙI VĂN KHANG 20 11 2011 6/2

20 Thới Tam 5C NGUYỄN GIA KHIÊM 9 12 2011 6/2

21 Nguyễn An Ninh NGUYỄN ĐĂNG  KHOA 6/2

22 Dương Công Khi 5K PHẠM NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 23 10 2011 6/2

23 Đỗ Tấn Phong NGUYỄN MẠNH  KHƯƠNG 11 12 2011 6/2

24 Thới Tam LÊ UYÊN  LINH 6/2

25 Dương Công Khi 5C TRẦN BẢO LONG 27 2 2011 6/2

26 Ấp Đình 5/1 BÙI NGỌC  MAI 8 1 2011 6/2

27 Dương Công Khi 5C NGUYỄN DUY NAM 12 9 2011 6/2

28 Dương Công Khi 5L LÊ ĐẶNG THANH NGÂN 14 8 2011 6/2

29 Dương Công Khi 5H HỒ VĂN BẢO NGỌC 27 1 2011 6/2

30 Dương Công Khi 5B PHẠM THẢO NGUYÊN 21 7 2011 6/2

31 Dương Công Khi 5H TRIỆU NGUYÊN THÀNH NHÂN 30 5 2011 6/2

32 Dương Công Khi 5I NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 10 4 2011 6/2

33 Dương Công Khi 5I NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ 27 10 2011 6/2

34 Dương Công Khi 5H NGUYỄN MINH PHÚ 19 8 2011 6/2

35 Dương Công Khi 5D PHẠM HOÀNG PHÚC 17 4 2011 6/2

36 Dương Công Khi 5M NGUYỄN ANH QUÂN 11 6 2011 6/2

37 Tân Xuân 5D NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG QUỲNH 1 7 2011 6/2

38 Nguyễn An Ninh 5G ĐỖ ĐẮC TÂM 18 5 2011 6/2

39 Dương Công Khi 5D ĐẶNG THÚY TIÊN 13 1 2011 6/2

40 Nhị Xuân 5/2 NGUYỄN QUỐC THÁI 7 11 2011 6/2

41 ẤP ĐÌNH 5/3 NGUYỄN THỊ MAI THẢO 19 7 2011 6/2

42 Dương Công Khi 5E QUANG MINH THẮNG 9 11 2011 6/2

43 Dương Công Khi 5A NGUYỄN PHÚC THIỆN 5 9 2011 6/2

44 Trương Văn Ngài 5D VÕ HỮU THOẠI 28 11 2011 6/2

45 Tân Xuân 5A NGUYỄN NGỌC BẢO THY 25 11 2011 6/2

46 Dương Công Khi 5E NGUYỄN NGỌC NHÃ TRÂN 10 6 2011 6/2

47 Dương Công Khi 5G ĐẶNG THANH TRÚC 31 1 2011 6/2

48 Dương Công Khi 5A NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG UYÊN 21 1 2011 6/2

49 ẤP ĐÌNH 5/3 NGUYỄN HOÀI VƯƠNG 18 7 2011 6/2

50 Dương Công Khi 5L LIÊU HỒNG THẢO VY 20 1 2011 6/2

51 Dương Công Khi 5G TRẦN LÊ THẢO VY 23 8 2011 6/2

52 Lý Chính Thắng 2 5G TRẦN NGUYỄN THÚY VY 21 7 2011 6/2

53 Dương Công Khi 5L LÊ NGỌC NHƯ Ý 15 4 2011 6/2



UBND HUYỆN HÓC MÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS NGUYỄN HỒNG ĐÀO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Trường cấp 1 Lớp 5* Họ và Tên Ngày Tháng Năm Lớp mới

DANH SÁCH HỌC SINH 6 ĐÚNG TUYẾN NĂM HỌC 2022-2023

1 Dương Công Khi 5L NGUYỄN PHÚC AN 6 3 2011 6/3

2 Dương Công Khi 5E BÙI LÊ TUẤN ANH 13 11 2011 6/3

3 Dương Công Khi 5C TRẦN HUỲNH TRÂM ANH 22 12 2011 6/3

4 Trần Văn Mười 5B GIANG THANH BÌNH 25 4 2011 6/3

5 Dương Công Khi 5K TRƯƠNG BÁ CHI 30 12 2011 6/3

6 Dương Công Khi 5D NGUYỄN MINH DUY 19 1 2011 6/3

7 Nguyễn An Ninh 5C TRẦN MINH DUY 24 5 2011 6/3

8 Dương Công Khi 5D TRẦN HOÀNG ĐẠT 31 12 2011 6/3

9 Xuân Thới Thượng 5A TRỊNH NGỌC VĨ ĐĂNG 1 3 2011 6/3

10 Dương Công Khi 5G HOÀNG MẠC TRUNG ĐỨC 28 5 2011 6/3

11 Dương Công Khi 5A TRƯƠNG NGỌC HẢI 19 3 2011 6/3

12 Nguyễn An Ninh 5THB NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN 17 6 2011 6/3

13 Xuân Thới Thượng 5A NGUYỄN TRỌNG HIẾU 7 11 2011 6/3

14 Trương Văn Ngài 5E NGUYỄN TRẦN MỸ HOA 6 11 2011 6/3

15 Trần Văn Mười 5D LẠI THỊ QUỲNH HƯƠNG 3 6 2011 6/3

16 Dương Công Khi 5C VÕ XUÂN KIÊN 24 11 2011 6/3

17 Dương Công Khi 5L VÕ NGỌC KIỆT 26 2 2011 6/3

18 Trần Văn Mười 5B NGUYỄN MINH KHANG 2 4 2011 6/3

19 Dương Công Khi 5A PHẠM TRẦN MAI KHANH 27 5 2011 6/3

20 Dương Công Khi 5G LÊ HUỲNH ANH KHOA 18 6 2011 6/3

21 Trần Văn Mười 5G CHU TUẤN KHÔI 24 4 2011 6/3

22 Dương Công Khi 5L NGUYỄN HỮU KHÔI 6 9 2011 6/3

23 Dương Công Khi 5I LÊ QUANG LONG 30 11 2011 6/3

24 Dương Công Khi 5H TRƯƠNG VÕ HOÀNG LONG 9 2 2011 6/3

25 Dương Công Khi 5C LÊ TẤN LỘC 15 5 2011 6/3

26 Dương Công Khi 5C BÙI PHAN NHẬT MINH 6 6 2011 6/3

27 Dương Công Khi 5C NGUYỄN TRẦN BẢO NAM 20 11 2011 6/3

28 Dương Công Khi 5L PHAN PHƯƠNG BẢO NGHI 19 1 2011 6/3

29 Dương Công Khi 5K NGUYỄN TRẦN BẢO NGỌC 20 10 2011 6/3

30 Dương Công Khi 5I NGUYỄN HOÀNG KHÔI NGUYÊN 5 3 2011 6/3

31 Dương Công Khi 5I NGUYỄN TRƯƠNG NHÂN 10 10 2011 6/3

32 Dương Công Khi 5L NGUYỄN THỊ NGỌC NHI 14 5 2011 6/3

33 Xuân Thới Thượng NGUYỄN AN  PHÁT 6/3

34 Nguyễn Văn Kịp 5/1 VŨ ĐỨC PHÁT 18 12 2011 6/3

35 Dương Công Khi 5L LÊ TƯỜNG GIA PHÚ 24 6 2011 6/3

36 Dương Công Khi 5E NGUYỄN LÊ GIA PHƯỚC 5 5 2011 6/3

37 Nguyễn An Ninh 5D NGÔ KIẾN QUÂN 20 3 2011 6/3

38 Dương Công Khi 5A TRẦN NHƯ QUỲNH 24 5 2011 6/3

39 Dương Công Khi TRẦN MINH  TÂM 6/3

40 Dương Công Khi TRẦN MINH  TIẾN 6/3

41 Dương Công Khi 5L CAO TRẦN NGỌC TÚ 14 6 2011 6/3

42 Dương Công Khi 5K NGUYỄN PHẠM HỒNG THÁI 5 12 2011 6/3

43 Dương Công Khi 5D TRẦN TUẤN THÀNH 14 11 2011 6/3

44 Nguyễn Văn Quá 5/3 LÊ HOÀNG CHÁNH THIỆN 18 9 2011 6/3

45 Dương Công Khi 5G PHAN HỮU THIỆN 16 5 2011 6/3

46 Dương Công Khi 5C NGUYỄN HUỲNH MINH THÔNG 22 7 2011 6/3

47 Trần Văn Mười 5A VÕ HUỲNH KHÁNH THY 14 9 2011 6/3

48 Trần Văn Mười 5D LÊ HỒNG TRIẾT 6 7 2011 6/3

49 Nguyễn An Ninh NGUYỄN PHƯƠNG  UYÊN 6/3

50 Đồng Đen_BC 5/4 HOÀNG QUỐC VIỆT 28 10 2010 6/3

51 Dương Công Khi 5B LƯƠNG TRẦN THẢO VY 9 6 2011 6/3

52 Trần Văn Mười 5D NGUYỄN NGỌC YẾN VY 12 8 2011 6/3

53 Dương Công Khi 5C NGUYỄN THÚY VY 4 10 2011 6/3

54 Dương Công Khi 5B NGUYỄN ĐĂNG KIM YẾN 26 2 2011 6/3



UBND HUYỆN HÓC MÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS NGUYỄN HỒNG ĐÀO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Trường cấp 1 Lớp 5* Họ và Tên Ngày Tháng Năm Lớp mới

DANH SÁCH HỌC SINH 6 ĐÚNG TUYẾN NĂM HỌC 2022-2023

1 Trần Văn Mười 5A NGUYỄN THỊ THÚY AN 11 9 2011 6/4

2 Dương Công Khi 5H HOÀNG LÊ KIỀU ANH 27 6 2011 6/4

3 Dương Công Khi NGUYỄN BẢO  ANH 6/4

4 Dương Công Khi 5B NGUYỄN HOÀNG TUẤN ANH 3 3 2011 6/4

5 Nguyễn An Ninh 5C LÊ TÙNG BÁCH 21 11 2011 6/4

6 Trương Văn Ngài 5E LÊ VĂN GIA  BẢO 3 5 2011 6/4

7 Dương Công Khi 5D MAI THANH BÌNH 7 3 2011 6/4

8 Dương Công Khi 5I TRẦN NHẬT CƯỜNG 4 11 2011 6/4

9 Dương Công Khi 5E LÊ ĐỨC DUY 24 5 2011 6/4

10 Dương Công Khi 5L NGUYỄN TẤN THÀNH ĐẠT 4 1 2011 6/4

11 Dương Công Khi HUỲNH NGỌC MINH  ĐĂNG 6/4

12 Nguyễn An Ninh VŨ MINH  ĐỨC 6/4

13 Dương Công Khi 5D TÔ NGỌC HẢI 23 3 2011 6/4

14 Dương Công Khi 5G NGUYỄN LÊ MINH HẰNG 8 10 2011 6/4

15 Dương Công Khi 5B DƯƠNG TRUNG HIẾU 9 3 2011 6/4

16 Dương Công Khi 5B BÙI MINH HÙNG 22 5 2011 6/4

17 Dương Công Khi 5A ĐOÀN GIA HUY 24 3 2011 6/4

18 Nguyễn An Ninh 5H VÕ TRUNG KIÊN 23 10 2011 6/4

19 Mỹ Hòa 5.5 NGUYỄN NGÔ ANH KIỆT 1 7 2011 6/4

20 Dương Công Khi 5B LÊ HUỲNH NGỌC KIM 6 6 2011 6/4

21 Dương Công Khi 5D HỒ BẢO KHANG 19 9 2011 6/4

22 Dương Công Khi 5A TRƯƠNG GIA KHÁNH 14 10 2011 6/4

23 Dương Công Khi 5H NGÔ ĐĂNG KHOA 7 3 2011 6/4

24 Dương Công Khi 5B NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 20 10 2011 6/4

25 Dương Công Khi 5E TRẦN ĐĂNG KHÔI 6 2 2011 6/4

26 Xuân Thới Thượng 5D NGUYỄN NGỌC HOÀNG LONG 13 6 2011 6/4

27 Dương Công Khi 5L TRẦN VĂN NHẬT LONG 13 6 2011 6/4

28 Dương Công Khi 5B VÕ THẢO MY 9 10 2011 6/4

29 Dương Công Khi 5K TRẦN BẢO NAM 11 11 2011 6/4

30 Dương Công Khi 5L DƯƠNG ĐẠI NGHĨA 14 9 2011 6/4

31 Nguyễn An Ninh 5C LÊ HẠNH NGUYÊN 10 10 2011 6/4

32 Thới Tam 5D NGUYỄN HỒ KHÔI NGUYÊN 23 12 2010 6/4

33 Xuân Thới Thượng 5B PHẠM NGỌC HÂN NHI 16 4 2011 6/4

34 Dương Công Khi 5D NGUYỄN XUÂN NHƯ 20 12 2011 6/4

35 Dương Công Khi 5A TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ 14 10 2011 6/4

36 Dương Công Khi 5C VÒNG GÌ PHÓN 12 9 2011 6/4

37 Dương Công Khi 5L PHẠM NGỌC PHÚ 15 7 2011 6/4

38 Dương Công Khi 5I NGUYỄN KHÁNH PHƯỚC 5 7 2011 6/4

39 Dương Công Khi 5B ĐỖ ANH QUỐC 20 12 2011 6/4

40 Dương Công Khi 5K VŨ NHƯ QUỲNH 7 5 2011 6/4

41 Dương Công Khi 5G LÊ ĐĂNG NHẬT TÂN 26 5 2011 6/4

42 Dương Công Khi 5L NGUYỄN NGỌC CÁT TƯỜNG 26 11 2011 6/4

43 Tân Xuân TRƯƠNG MINH QUỐC  THÁI 6/4

44 Dương Công Khi 5K NGUYỄN HÀ DẠ THẢO 14 4 2011 6/4

45 Thới Tam TRẦN MAI HẢI  THỊNH 6/4

46 Dương Công Khi 5G NGUYỄN VÕ PHƯƠNG THÙY 25 1 2011 6/4

47 Dương Công Khi 5D LÊ HOÀNG MINH THY 13 5 2011 6/4

48 Nguyễn An Ninh 5B NGUYỄN NGỌC BẢO  TRÂM 27 7 2011 6/4

49 Dương Công Khi 5A NGUYỄN PHƯƠNG TRÂN 7 3 2011 6/4

50 Thới Tam ĐẶNG BÁ TIẾN  TRÌNH 6/4

51 Nguyễn An Ninh NGUYỄN HẢI  VĂN 6/4

52 Dương Công Khi 5G PHẠM TRÀ VY 2 8 2011 6/4

53 Dương Công Khi 5G TRẦN THỊ YẾN VY 10 8 2011 6/4

54 Dương Công Khi 5A TRỊNH NHƯ Ý 18 11 2011 6/4



UBND HUYỆN HÓC MÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS NGUYỄN HỒNG ĐÀO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Trường cấp 1 Lớp 5* Họ và Tên Ngày Tháng Năm Lớp mới

DANH SÁCH HỌC SINH 6 ĐÚNG TUYẾN NĂM HỌC 2022-2023

1 Dương Công Khi 5M LÊ HỒ TRƯỜNG AN 29 10 2011 6/5

2 Dương Công Khi 5H TRƯƠNG PHẠM QUỲNH ANH 23 9 2011 6/5

3 Nhị Tân 5C DANH VŨ BẢO 15 6 2011 6/5

4 Dương Công Khi 5L HỒ HỮU PHI BẢO 13 10 2011 6/5

5 Dương Công Khi 5M NGUYỄN HOÀNG BẢO DUY 4 10 2011 6/5

6 Dương Công Khi 5B TRẦN KHẢI ĐĂNG 1 6 2011 6/5

7 Dương Công Khi 5B NGUYỄN VĂN TÂM ĐỨC 2 10 2011 6/5

8 Dương Công Khi 5M LÂM PHONG HÀO 4 9 2011 6/5

9 Dương Công Khi 5D TRẦN THỊ NGỌC HÂN 8 9 2011 6/5

10 Dương Công Khi 5A HUỲNH THỊ MỸ HOA 15 11 2011 6/5

11 Dương Công Khi 5C LÊ MINH HÙNG 16 12 2011 6/5

12 Dương Công Khi 5A VÕ QUANG HUY 7 12 2011 6/5

13 Dương Công Khi 5K LÊ NGỌC THANH KIM 11 11 2011 6/5

14 Dương Công Khi 5D ĐINH TRỌNG KHẢI 25 1 2011 6/5

15 Dương Công Khi 5L NGUYỄN HỒNG KHANG 19 8 2011 6/5

16 Dương Công Khi 5C VÕ MINH KHOA 5 12 2011 6/5

17 Dương Công Khi 5E PHẠM PHƯƠNG LINH 28 10 2011 6/5

18 Dương Công Khi 5B LÊ HUỲNH DIỄM MY 8 5 2011 6/5

19 Dương Công Khi 5G NGUYỄN NAM 28 6 2011 6/5

20 Dương Công Khi 5G NGUYỄN XUÂN NGHI 5 2 2011 6/5

21 Nhị Tân 5C ĐOÀN BẢO NGỌC 14 3 2011 6/5

22 Dương Công Khi 5D LÊ HOÀNG THẢO NGUYÊN 22 8 2011 6/5

23 Dương Công Khi 5D PHAN THỊ YẾN NHI 5 1 2011 6/5

24 Dương Công Khi 5M NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 15 3 2011 6/5

25 Dương Công Khi 5D NGUYỄN TẤN PHÁT 18 11 2011 6/5

26 Tân Hiệp 5/2 BÙI HẢI PHONG 20 9 2011 6/5

27 Dương Công Khi 5M PHAN BÁ PHÚC 18 2 2011 6/5

28 Dương Công Khi 5A LƯU VINH QUANG 12 4 2011 6/5

29 Dương Công Khi 5I LÊ NHƯ QUỲNH 12 10 2011 6/5

30 Dương Công Khi 5K LẠI THANH SANG 5 8 2011 6/5

31 Dương Công Khi 5D PHẠM THANH TÀI 1 10 2011 6/5

32 Dương Công Khi 5D THÁI NGỌC TIÊN 5 11 2011 6/5

33 Dương Công Khi 5H NGUYỄN PHẠM HOÀNG TUẤN 14 11 2011 6/5

34 Dương Công Khi 5M NGUYỄN GIA TƯỜNG 26 12 2011 6/5

35 Nguyễn Hồng Đào 6/3 HUỲNH VI  THÁI 6/5

36 Dương Công Khi 5K TRẦN NGỌC YẾN THANH 3 11 2011 6/5

37 Dương Công Khi 5B TRẦN BẢO THIÊN 28 1 2011 6/5

38 Dương Công Khi 5L TRẦN NHẬT THỐNG 10 5 2011 6/5

39 Dương Công Khi 5K NGUYỄN NGỌC KIỀU THƯ 6 12 2011 6/5

40 Dương Công Khi 5L NGUYỄN NGỌC XOAN TRÀ 16 9 2011 6/5

41 Dương Công Khi 5A TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 14 9 2011 6/5

42 Dương Công Khi 5I NGUYỄN TRẦN MINH TRIỆU 9 8 2011 6/5

43 Dương Công Khi 5A VÕ NGUYỄN TƯỜNG VI 24 5 2011 6/5

44 Dương Công Khi 5B TRẦN KHÁNH VY 4 10 2011 6/5

45 Dương Công Khi 5D NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 11 2 2011 6/5



UBND HUYỆN HÓC MÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS NGUYỄN HỒNG ĐÀO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Trường cấp 1 Lớp 5* Họ và Tên Ngày Tháng Năm Lớp mới

DANH SÁCH HỌC SINH 6 ĐÚNG TUYẾN NĂM HỌC 2022-2023

1 Dương Công Khi 5L THÁI HOÀNG ANH 11 9 2010 6/6

2 Dương Công Khi 5M HOÀNG GIA BẢO 17 5 2011 6/6

3 Trần Văn Mười 5D NGUYỄN GIA BẢO 17 6 2011 6/6

4 Dương Công Khi 5C LÊ BÙI MINH ĐĂNG 9 11 2011 6/6

5 Dương Công Khi 5E HỒ HỮU ĐỨC 15 2 2011 6/6

6 Dương Công Khi 5G AHMADILLAH NGỌC HÂN 1 4 2011 6/6

7 Dương Công Khi 5D TRẦN MINH HẬU 12 7 2011 6/6

8 Dương Công Khi 5I LÊ PHẠM KIỀU HOA 24 12 2011 6/6

9 Dương Công Khi 5G NGUYỄN HẠ PHI HÙNG 21 7 2011 6/6

10 Dương Công Khi 5B NGUYỄN ĐĂNG HUY 24 8 2011 6/6

11 Dương Công Khi 5D VÕ ANH KIỆT 20 12 2011 6/6

12 Dương Công Khi 5M TRẦN NGỌC THIÊN KIM 4 7 2011 6/6

13 Dương Công Khi 5D NGUYỄN QUANG KHẢI 22 5 2011 6/6

14 Dương Công Khi 5M ĐÀO HOÀNG KHANG 26 7 2011 6/6

15 Dương Công Khi 5H NGUYỄN VÕ ĐĂNG KHOA 1 1 2011 6/6

16 Dương Công Khi 5A HUỲNH KIM LOAN 4 7 2011 6/6

17 Dương Công Khi 5B PHAN NGUYỄN THẢO MY 25 8 2011 6/6

18 Dương Công Khi 5I LÊ HOÀNG NAM 12 3 2011 6/6

19 Dương Công Khi 5H PHAN HOÀNG PHƯƠNG NGHI 16 6 2011 6/6

20 Dương Công Khi 5D NGUYỄN HIẾU NHÂN 6 8 2011 6/6

21 Dương Công Khi 5L TRẦN THỊ CẨM NHI 1 2 2011 6/6

22 Dương Công Khi 5C NGUYỄN THỊ THANH NHUNG 31 1 2011 6/6

23 Dương Công Khi 5G ĐỖ TIẾN PHÁT 25 12 2011 6/6

24 Nguyễn Hồng Đào 6/5 NGUYỄN TẤN PHÁT 29 10 2010 6/6

25 Dương Công Khi 5H ĐỖ NGỌC PHÚC 16 10 2011 6/6

26 Nguyễn An Ninh 5H NGUYỄN THIÊN PHÚC 5 12 2011 6/6

27 Dương Công Khi 5A NGUYỄN TÚ QUYÊN 4 11 2011 6/6

28 Dương Công Khi 5M TRƯƠNG TÚ QUỲNH 3 10 2011 6/6

29 Dương Công Khi 5M LÊ HOÀNH TẤN TÀI 24 9 2011 6/6

30 Dương Công Khi 5K LÊ HUỲNH KHÁNH TIÊN 6 12 2011 6/6

31 Dương Công Khi 5M LIÊU HOÀNG TUẤN 30 4 2010 6/6

32 Dương Công Khi 5M TRẦN PHẠM PHONG TƯỜNG 4 6 2010 6/6

33 Dương Công Khi 5A HỒ PHẠM KIM THANH 14 11 2011 6/6

34 Dương Công Khi 5C PHẠM NGUYỄN HOÀNG THIÊN 1 1 2011 6/6

35 Dương Công Khi 5C NGUYỄN BẢO NGỌC KIM THU 3 9 2011 6/6

36 Dương Công Khi 5B PHAN NGUYỄN ANH THƯ 31 3 2011 6/6

37 Dương Công Khi 5K TRẦN NGỌC PHƯƠNG TRANG 7 4 2011 6/6

38 Dương Công Khi 5D TRẦN NGUYỄN BẢO TRÂM 15 5 2011 6/6

39 Dương Công Khi 5A LÊ PHẠM NHÃ TRÌNH 29 9 2011 6/6

40 Dương Công Khi 5D NGÔ THỊ HÀ VI 13 5 2011 6/6

41 Dương Công Khi 5C NGUYỄN TƯỜNG VY 30 8 2011 6/6

42 Dương Công Khi 5E NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 25 10 2011 6/6



UBND HUYỆN HÓC MÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS NGUYỄN HỒNG ĐÀO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Trường cấp 1 Lớp 5* Họ và Tên Ngày Tháng Năm Lớp mới

DANH SÁCH HỌC SINH 6 ĐÚNG TUYẾN NĂM HỌC 2022-2023

1 Dương Công Khi 5B NGUYỄN LÊ QUỲNH ANH 10 8 2011 6/7

2 Dương Công Khi 5L TRƯƠNG SỬ LAN ANH 19 5 2011 6/7

3 Dương Công Khi 5A LÊ QUỐC BẢO 18 10 2011 6/7

4 Dương Công Khi 5G VŨ HOÀNG BẢO 3 12 2011 6/7

5 Dương Công Khi 5C PHAN THÀNH DANH 4 1 2011 6/7

6 Dương Công Khi 5M TRẦN VĂN DŨNG 6 2 2010 6/7

7 Dương Công Khi 5B TRẦN NGUYỄN NGỌC HÀ 14 6 2011 6/7

8 Dương Công Khi 5K HUỲNH NGỌC GIA HÂN 17 11 2010 6/7

9 Dương Công Khi 5L BÙI THỊ HẬU 7 11 2011 6/7

10 Dương Công Khi 5H ĐỖ GIA HUY 1 9 2011 6/7

11 Dương Công Khi 5H NGUYỄN TUẤN HƯNG 17 9 2011 6/7

12 Dương Công Khi 5I PHẠM GIA KIỆT 25 1 2011 6/7

13 Dương Công Khi 5A ĐINH VĨNH KHANG 25 3 2011 6/7

14 Dương Công Khi 5C NGUYỄN TUẤN KHANG 9 11 2011 6/7

15 Dương Công Khi 5M VŨ ĐÌNH ANH KHOA 20 7 2011 6/7

16 Dương Công Khi 5D ĐỖ MINH LÂM 1 3 2010 6/7

17 Dương Công Khi 5M DƯƠNG DUY LỘC 31 7 2011 6/7

18 Dương Công Khi 5L LÊ THỊ TUYẾT MY 9 7 2011 6/7

19 Dương Công Khi 5K TRẦN HOÀNG NAM 15 12 2011 6/7

20 Dương Công Khi 5M ĐOÀN NGỌC GIA NGHI 29 6 2011 6/7

21 Dương Công Khi 5L TRẦN NGUYỄN BẢO NGỌC 2 9 2011 6/7

22 Nguyễn Hồng Đào 6/7 LÊ NGUYỄN  TRANG  NHÃ 22 12 2010 6/7

23 Dương Công Khi 5E DANH THÀNH NHÂN 21 9 2011 6/7

24 Dương Công Khi 5H LÊ PHẠM TUYẾT NHUNG 6 2 2011 6/7

25 Dương Công Khi 5G NGUYỄN HOÀNG HẠNH PHÁT 28 3 2011 6/7

26 Dương Công Khi 5L HUỲNH CÔNG PHÚC 26 6 2011 6/7

27 Dương Công Khi 5D TRƯƠNG THÚY PHỤNG 14 3 2011 6/7

28 Dương Công Khi 5H TRẦN NGUYỄN THỤC QUYÊN 30 3 2011 6/7

29 Dương Công Khi 5E NGUYỄN THỌ PHƯỚC SANG 1 10 2011 6/7

30 Dương Công Khi 5I VƯƠNG ĐẠI TÀI 16 1 2011 6/7

31 Dương Công Khi 5M NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 19 2 2011 6/7

32 Dương Công Khi 5H TRẦN ANH TUẤN 24 6 2011 6/7

33 Dương Công Khi 5K TIÊU NGỌC TUYỀN 28 7 2011 6/7

34 Dương Công Khi 5B NGUYỄN CHÍ THÀNH 3 3 2011 6/7

35 Dương Công Khi 5H ĐỖ VĂN THIÊN 3 5 2011 6/7

36 Dương Công Khi 5C LÊ ANH THƯ 14 8 2011 6/7

37 Ấp Đình 5/5 NGUYỄN NGỌC QUỲNH THƯ 11 11 2011 6/7

38 Dương Công Khi 5L LÊ BÙI BẢO TRÂM 21 12 2011 6/7

39 Dương Công Khi 5C ĐÀO MINH TRÍ 8 5 2011 6/7

40 Dương Công Khi 5H NGUYỄN PHÚ TRỌNG 11 6 2011 6/7

41 Dương Công Khi 5M PHAN LÊ HOÀNG VŨ 17 11 2010 6/7

42 Dương Công Khi 5E NGUYỄN NGỌC THẢO VY 7 11 2011 6/7

43 Dương Công Khi 5G LÊ THỊ NHƯ Ý 3 6 2011 6/7



UBND HUYỆN HÓC MÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS NGUYỄN HỒNG ĐÀO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Trường cấp 1 Lớp 5* Họ và Tên Ngày Tháng Năm Lớp mới

DANH SÁCH HỌC SINH 6 ĐÚNG TUYẾN NĂM HỌC 2022-2023

1 Dương Công Khi 5B NGUYỄN NGỌC MINH ANH 18 9 2011 6/8

2 Dương Công Khi 5M NGUYỄN QUỲNH ANH 29 9 2011 6/8

3 Nguyễn An Ninh 5D NGUYỄN HOÀNG GIA BẢO 4 4 2011 6/8

4 Dương Công Khi 5A TRẦN QUỐC BẢO 6 7 2011 6/8

5 Thới Tam 5A NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 25 5 2011 6/8

6 Dương Công Khi 5M VÕ THÀNH ĐẠT 6 1 2011 6/8

7 Dương Công Khi 5C NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ 16 2 2011 6/8

8 Nguyễn Hồng Đào 6/4 NGUYỄN TRẦN THANH HẢI 28 12 2010 6/8

9 Dương Công Khi 5K NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 24 4 2011 6/8

10 Dương Công Khi 5C TRẦN THU HIỀN 24 11 2011 6/8

11 Dương Công Khi 5K PHAN HUY HOÀNG 14 7 2011 6/8

12 Dương Công Khi 5M NGUYỄN THANH HUY 27 11 2011 6/8

13 Trần Văn Mười 5B NGUYỄN NGỌC THIÊN HƯƠNG 3 8 2011 6/8

14 Dương Công Khi 5M HỒ VÕ LÂM KIỆT 15 9 2011 6/8

15 Nguyễn Hồng Đào 6/4 NGUYỄN THANH KIỆT 16 2 2010 6/8

16 Dương Công Khi 5C NGUYỄN LÊ BẢO KHANG 10 5 2011 6/8

17 Dương Công Khi 5D PHẠM THẾ KHANG 1 2 2011 6/8

18 Dương Công Khi 5A PHÙNG NGỌC ANH KHÔI 28 11 2011 6/8

19 Dương Công Khi 5I TRƯƠNG TẤN LÂM 7 9 2011 6/8

20 Dương Công Khi 5E PHẠM PHI LONG 21 4 2011 6/8

21 Dương Công Khi 5M NGUYỄN HÀ PHƯƠNG TRÀ MY 16 9 2011 6/8

22 Trần Văn Mười 5C HUỲNH BẢO NGÂN 13 12 2011 6/8

23 Dương Công Khi 5D PHẠM NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 1 9 2011 6/8

24 Dương Công Khi 5M TẠ LÂM PHƯƠNG NGỌC 29 8 2011 6/8

25 Dương Công Khi 5I PHAN ĐÌNH NHÂN 15 6 2011 6/8

26 Dương Công Khi 5M TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 20 3 2011 6/8

27 Dương Công Khi 5M HỒNG TẤN PHÁT 19 10 2011 6/8

28 Dương Công Khi 5M HUỲNH THANH TÂM PHÚC 16 6 2011 6/8

29 Nguyễn An Ninh 5G NGUYỄN HOÀNG MAI PHƯƠNG 5 4 2011 6/8

30 Dương Công Khi 5C NGUYỄN NGỌC TRÚC QUỲNH 29 7 2011 6/8

31 Dương Công Khi 5E HỒ BÙI THANH TÂM 10 5 2011 6/8

32 Dương Công Khi 5B TRẦN HUỲNH BÍCH TIỀN 23 12 2011 6/8

33 Dương Công Khi 5D THÁI ĐĂNG TÙNG 1 9 2011 6/8

34 Dương Công Khi 5G LÊ VÕ MỸ TUYẾT 29 7 2011 6/8

35 Xuân Thới Thượng 5E TRẦN THỊ THANH THẢO 20 6 2011 6/8

36 Dương Công Khi 5B NGUYỄN CHÍ THIỆN 1 4 2011 6/8

37 Dương Công Khi 5E NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY 3 5 2011 6/8

38 Dương Công Khi 5E PHẠM TRẦN MINH THƯ 9 10 2010 6/8

39 Dương Công Khi 5H ĐOÀN NGỌC BẢO TRÂN 28 9 2011 6/8

40 Dương Công Khi 5H ĐẶNG NGỌC QUANG TRÍ 3 9 2011 6/8

41 Nguyễn An Ninh 5C NGUYỄN THANH TRÚC 5 9 2011 6/8

42 Dương Công Khi 5I TRẦN PHƯƠNG VY 18 11 2011 6/8

43 Lý Chính Thắng 2 5B TRẦN PHƯƠNG VY 9 2 2011 6/8

44 Dương Công Khi 5G NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 28 8 2011 6/8



UBND HUYỆN HÓC MÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS NGUYỄN HỒNG ĐÀO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Trường cấp 1 Lớp 5* Họ và Tên Ngày Tháng Năm Lớp mới

DANH SÁCH HỌC SINH 6 ĐÚNG TUYẾN NĂM HỌC 2022-2023

1 Dương Công Khi 5C LÊ NGỌC ANH 24 6 2011 6/9

2 Dương Công Khi 5B NGUYỄN NGỌC MINH ÁNH 9 12 2011 6/9

3 Dương Công Khi 5G NGUYỄN HUỲNH BẢO BẢO 15 4 2011 6/9

4 Dương Công Khi 5M NGUYỄN KHÁNH CHI 13 7 2011 6/9

5 Dương Công Khi 5H TRẦN THỊ NGỌC DIỆP 10 10 2011 6/9

6 Dương Công Khi 5D NGUYỄN NGỌC THÙY DƯƠNG 23 10 2011 6/9

7 Dương Công Khi 5G LIÊN THANH HÀ 22 1 2011 6/9

8 Dương Công Khi 5M TỐNG CÁT GIA HÂN 20 1 2011 6/9

9 Dương Công Khi 5H NGUYỄN HOÀNG MINH HIẾU 25 8 2011 6/9

10 Dương Công Khi 5D LÊ HỮU HUY HOÀNG 28 10 2011 6/9

11 Dương Công Khi 5H NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 11 5 2011 6/9

12 Dương Công Khi 5H NGUYỄN THÁI NGỌC LAN HƯƠNG 6 11 2011 6/9

13 Dương Công Khi 5H ÂU MỘNG KIỀU 30 11 2011 6/9

14 Dương Công Khi 5H PHAN MINH KHANG 23 10 2011 6/9

15 Dương Công Khi 5A NGUYỄN ĐĂNG KHOA 27 10 2011 6/9

16 Dương Công Khi 5B TRẦN ĐĂNG KHÔI 19 11 2011 6/9

17 Dương Công Khi 5C NGUYỄN MAI PHƯƠNG LIỄU 2 2 2011 6/9

18 Dương Công Khi 5M THI KHỞI MY 5 6 2011 6/9

19 Dương Công Khi 5E PHẠM THANH NGÂN 28 10 2011 6/9

20 Dương Công Khi 5D TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA 6 1 2011 6/9

21 Nguyễn An Ninh 5G CAO NGUYỄN NHƯ NGỌC 29 9 2011 6/9

22 Trương Văn Ngài 5B HUỲNH MINH NHẬT 20 12 2011 6/9

23 Dương Công Khi 5E TRẦN HOÀNG BẢO NHƯ 5 1 2011 6/9

24 Dương Công Khi 5E NGUYỄN TRƯƠNG QUANG NHỰT 6 11 2011 6/9

25 Dương Công Khi 5M NGUYỄN HOÀNG GIA PHÚC 30 9 2011 6/9

26 Dương Công Khi 5H NGUYỄN MINH QUÂN 20 10 2011 6/9

27 Dương Công Khi 5C PHẠM NHƯ QUỲNH 13 6 2011 6/9

28 Dương Công Khi 5D LÊ PHÙNG TẤN TÀI 18 5 2011 6/9

29 Dương Công Khi 5D NGÔ THANH TÂN 17 3 2010 6/9

30 Dương Công Khi 5H LÊ HỮU TÍN 11 11 2011 6/9

31 Nguyễn An Ninh 5E NGÔ GIA TÚ 5 6 2011 6/9

32 Nguyễn Hồng Đào 6/5 NGUYỄN MINH TUÂN 29 4 2010 6/9

33 Dương Công Khi 5I PHẠM THANH TÙNG 26 5 2011 6/9

34 Dương Công Khi 5M PHAN TRẦN THANH THẢO 29 7 2010 6/9

35 Dương Công Khi 5B ĐOÀN VĂN THỊNH 11 2 2011 6/9

36 Dương Công Khi 5H LÊ THỊ KIM THÙY 22 5 2011 6/9

37 Dương Công Khi 5E VŨ ĐOÀN MINH THƯ 13 10 2011 6/9

38 Dương Công Khi 5I NGUYỄN THÁI TRÂN 19 6 2011 6/9

39 Nguyễn An Ninh 5H LÊ THÀNH TRÍ 27 10 2011 6/9

40 Nhị Tân 5C HOÀNG NGỌC KHÁNH VÂN 23 10 2011 6/9

41 Dương Công Khi 5A PHAN THỊ KIM VY 6 8 2011 6/9

42 Dương Công Khi 5K VÕ THỊ TƯỜNG VY 3 3 2011 6/9

43 Dương Công Khi 5K LÊ BẢO YẾN 6 4 2011 6/9



UBND HUYỆN HÓC MÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS NGUYỄN HỒNG ĐÀO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Trường cấp 1 Lớp 5* Họ và Tên Ngày Tháng Năm Lớp mới

DANH SÁCH HỌC SINH 6 ĐÚNG TUYẾN NĂM HỌC 2022-2023

1 Dương Công Khi 5C PHẠM HUỲNH ANH 8 6 2011 6/10

2 Dương Công Khi 5L HỒ TẤN BÁCH 6 12 2011 6/10

3 Dương Công Khi 5I NGUYỄN LÊ GIA BẢO 22 7 2011 6/10

4 Dương Công Khi 5B HỒ TUẤN CHƯƠNG 31 5 2011 6/10

5 Dương Công Khi 5M TRẦN THẾ DƯ 4 12 2011 6/10

6 Nguyễn An Ninh 5C NGUYỄN NGỌC THÙY DƯƠNG 5 8 2011 6/10

7 Dương Công Khi 5M PHẠM HỒ HOÀNG HẢI 17 11 2011 6/10

8 Dương Công Khi 5K ĐẶNG KIM HẰNG 28 10 2011 6/10

9 Dương Công Khi 5M VÕ CHÍ HIẾU 1 6 2011 6/10

10 Dương Công Khi 5A NGUYỄN LÊ HUY 2 8 2011 6/10

11 Dương Công Khi 5D HỨA NHƯ HUỲNH 10 3 2011 6/10

12 Dương Công Khi 5I ĐỔ THIÊN KIM 22 11 2011 6/10

13 Dương Công Khi 5I NGUYỄN TRỌNG KHANG 29 7 2011 6/10

14 Dương Công Khi 5B HUỲNH PHÚC ĐĂNG KHOA 1 1 2011 6/10

15 Dương Công Khi 5M NGUYỄN LÊ ANH KHÔI 26 8 2011 6/10

16 Xuân Thới Thượng 5G NGUYỄN VƯƠNG LINH 24 8 2011 6/10

17 Dương Công Khi 5B ĐÀO HUỲNH MINH MINH 21 4 2011 6/10

18 Dương Công Khi 5C PHAN HOÀI NAM 21 1 2011 6/10

19 Thới Tam 5A NGUYỄN THÁI GIA NGHI 13 11 2011 6/10

20 Dương Công Khi 5H NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 8 6 2011 6/10

21 Nguyễn Hồng Đào 6/7 HUỲNH KIM NGỌC 8 9 2009 6/10

22 Dương Công Khi 5B TRẦN ĐẠI NGUYÊN 3 10 2011 6/10

23 Dương Công Khi 5B MAI MINH NHẬT 9 7 2011 6/10

24 Dương Công Khi 5L HỒ NGỌC NHƯ 21 6 2011 6/10

25 Dương Công Khi 5A LÝ TRẦN HỮU PHÁT 9 5 2011 6/10

26 Dương Công Khi 5K NGUYỄN GIA PHONG 9 7 2011 6/10

27 Dương Công Khi 5M PHẠM VŨ ĐỨC PHÚC 4 11 2011 6/10

28 Dương Công Khi 5I NGUYỄN MINH QUÂN 18 6 2011 6/10

29 Dương Công Khi 5G PHẠM NGUYỄN NHƯ QUỲNH 16 11 2010 6/10

30 Dương Công Khi 5D LÊ THÀNH TÀI 31 12 2011 6/10

31 Dương Công Khi 5G DANH THÀNH TÌNH 17 4 2011 6/10

32 Dương Công Khi 5D TRẦN ANH TUẤN 10 4 2011 6/10

33 Dương Công Khi 5M LÂM VĨNH TƯỜNG 24 5 2011 6/10

34 Dương Công Khi 5M TRƯƠNG HỒNG THẮM 18 5 2011 6/10

35 Dương Công Khi 5H PHAN QUỲNH THI 14 6 2011 6/10

36 Dương Công Khi 5E NGUYỄN TRÀ QUỐC THÔNG 2 6 2011 6/10

37 Dương Công Khi 5I NGUYỄN THỊ THANH THƯ 27 7 2011 6/10

38 Dương Công Khi 5G NGUYỄN THỊ MAI THY 7 11 2011 6/10

39 Bùi Văn Ngữ 5.3 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG 30 6 2011 6/10

40 Dương Công Khi 5G TRẦN ANH TRIỆU 25 8 2011 6/10

41 Dương Công Khi 5C BÙI MAI THANH VÂN 14 5 2011 6/10

42 Dương Công Khi 5B NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY 7 5 2011 6/10

43 Dương Công Khi 5D ĐINH NGỌC NHƯ Ý 14 11 2011 6/10

44 Tây Bắc Lân 5M MAI HOÀNG YẾN 12 8 2011 6/10


